ĐỀ KHẢO SÁT ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI BẢNG B
NĂM HỌC 2023 – 2024
Môn thi:CÔNG NGHỆ
Phần thi: LÝ THUYẾT
                                              Thời gian làm bài: 45 phút (đề gồm 01 trang)
Câu 1. (2,0 điểm)
	Hình chiếu phối cảnh là gì? Các bước để vẽ hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ?
Câu 2. (2,0 điểm)
	Độ cứng là gì? Các chuẩn đo độ cứng và ứng dụng của chuẩn đo đó?
Câu 3. (2,0 điểm)
	Nhiệm vụ của pitton là gì? Tại sao không làm pitton vừa với xi lanh để không phải dùng xec măng nữa?
Câu 4. (3,0 điểm)
	Sơ đồ mạch tạo xung đa hài? điều kiện để có xung đa hài đối xứng?
Câu 5. (1,0 điểm)
	Nội dung các tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy là gì? Ý nghĩa của việc đưa ra tiêu lệnh đó là gì?





(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
------------Hết------------





Họ và tên giám thị 1:……………………………………………..Ký tên:……………………
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HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI BẢNG B
NĂM HỌC 2023 – 2024
Môn thi:CÔNG NGHỆ
Phần thi: LÝ THUYẾT
Câu 1. (2,0 điểm)
	Hình chiếu phối cảnh là gì? Các bước để vẽ hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ?
· Hình chiếu phối cảnh là hình chiếu được xây dựng bằng phép chiếu xuyên tâm (0,25đ)
· Các bước vẽ phác HCPC 1 điểm tụ:
-Vẽ đường chân trời tt’ (0,25đ)
-Chọn 1 điểm F làm điểm tụ (0,25đ)
-Vẽ hình chiếu đứng của vật thể (0,25đ)
-Nối các điểm của hình chiếu đứng với điểm tụ (0,25đ)
-Lấy điểm I’ để xác định chiều rộng của vật thể (0,25đ)
-Từ điểm I’ kẻ các đường thẳng lần lượt song song với các cạnh của hình chiếu đứng (0,25đ)
-Tô đậm các cạnh thấy, hoàn thiện hình vẽ phác. (0,25đ)

Câu 2. (2,0 điểm)
	Độ cứng là gì? Các chuẩn đo độ cứng và ứng dụng của chuẩn đo đó?
· Khái niệm: 
Độ cứng là khả năng chống lại biến dạng dẻo của lớp bề mặt vật liệu dưới tác dụng của ngoại lực thông qua các đầu thử có độ cứng cao được coi là không biến dạng. (0,5đ)
· Chuẩn đo độ cứng
+ Độ cứng Brinen( kí hiệu HB): dùng khi đo vật liệu có độ cứng thấp (0,5đ)
+ Độ cứng Rocven ( HRC): dùng khi đo vật liệu có độ cứng trung bình hoặc cao (0,5đ)
+ Độ cứng Vicker ( HV): dùng khi đo vật liệu có độ cứng cao (0,5đ)

Câu 3. (2,0 điểm)
	Nhiệm vụ của pitton là gì? Tại sao không làm pitton vừa với xi lanh để không phải dùng xec măng nữa?
· Nhiệm vụ :
- Truyền lực khí cháy đến TK thông qua TT trong kì giãn nở (0,5đ)

- Kết hợp với xi lanh, nắp máy, tạo thành buồng đốt của Đ.C (0,5đ)
- Nhận lực quán tính của bánh đà qua TK, TT để thực hiện quá trình hút, nén, xả (0,5đ)
Vì kim loại giãn nở khi nóng ra, nếu làm vừa khít với xilanh thì khi nhiệt độ động cơ nóng lên, sẽ làm giãn nở và làm bó máy, ngoài ra bạc xecmang cũng cần có độ hở và có các lỗ nhỏ để cho nhớt đi qua (0,5đ)

Câu 4. (3 điểm)
	Sơ đồ mạch tạo xung đa hài? điều kiện để có xung đa hài đối xứng?
· Sơ đồ: (2đ)
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· Điều kiện để có xung đa hài đối xứng 
	T1 = T2; R1 = R2; R3 = R4 = R; C1 = C2 = C (0,5đ)
	Khi đó chu kì xung TX = 1,4RC = 2; Độ rộng xung  = 0,7 RC (0,5đ)

Câu 5. (1,0 điểm)
	Nội dung các tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy là gì? 
· Khi xảy ra cháy cần báo động gấp (0,25đ)
· Cúp cầu dao điện nơi xảy ra vụ cháy (0,25đ)
· Dùng bình chữa cháy, cát, nước để dập cháy (0,25đ)
· Điện thoại cho 114 gọi đội chữa cháy chuyên nghiệp (0,25đ)





------------Hết------------
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